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Đề 3
Câu 1: Viết tiếp lời cho một câu chuyện hoặc cuốn sách mà em đã đọc. Khuyến khích thí sinh vẽ tranh minh họa hoặc có lời song ngữ tiếng Anh.

Viết tiếp câu chuyện “Tấm cám”
Continuing the story "Tam Cam"
Sau khi gặp được Tấm ở hàng nước của bà lão, nhà vua vui mừng khôn xiết. Người liền truyền võng mác đưa nàng về cung và hậu tạ bà lão đã chăm sóc Tấm.

After meeting Tam in the old lady's country line, the king was overjoyed. The instant transmission of the hammock marks her to the palace and after the elderly woman took care of Tam.
Phần về hai mẹ con Cám, sau thời gian lúc đốt khung cửi – là Tấm – và rắc ở xa hoàng cung, cứ tưởng Tấm sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, bèn mở cỗ ăn mừng, lấy cớ là mừng Cám thành hoàng hậu chính thức, mời cả làng đến dự. Trong lúc ăn tiệc đột nhiên có tiếng trống, tiếng kèn tiến về phía nhà mẹ con Cám. Mọi người đổ xô ra ngoài sân để xem. Chỉ riêng hai người tham ăn vẫn ngồi trong phòng ăn uống no nê. Bỗng có một tiếng nói vừa lạ vừa quen cất làm mẹ con Cám giật mình, quay lại. Không tin được trước mặt mình là nhà vua cùng Tấm – có phần lộng lẫy, xinh đẹp hơn trước – đang đứng trước mặt mình. Hai mẹ con bèn quì xuống, lạy lấy lạy để, van xin Tấm tha chết cho họ. Tấm kể lại mọi chuyện với nhà vua. Ngài tức giận, sai binh lính bắt chúng đi chém đầu. Tấm bèn ngăn cản, xin phép vua bắt Cám và mẹ Cám đem vào một ngôi làng ven biển cách xa hoàng cung và truyền cho không bao giờ được quay trở về đó nữa. Nhưng Tấm vẫn cử người bí mật dõi theo hai mẹ con.

As for the mother and son of Cam, after the time of burning the loom - Tam - and sprinkled far from the palace, thinking that Tam would never appear again, he opened the celebration to celebrate, taking the excuse that he was celebrating Queen Empress. officially, invite the whole village to attend. While having a meal, suddenly there was a drum sound and a trumpet sounded toward the mother and son's house. Everyone rushed out into the yard to watch. Only two gluttonous people still sat in the dining room full. Suddenly there was a strange and familiar voice to startle mother and son Cam, turning around. I could not believe that in front of me the king and Tam - somewhat more gorgeous and beautiful than before - were standing in front of me. The mother and son knelt down, prostrated themselves and begged Tam to let them die. Tam told everything to the king. He was angry, sending soldiers to make them behead their heads. Then he stopped and asked permission from the king to take Cam and his mother to bring him to a coastal village away from the palace and tell him never to return there. But Tam still sent someone to spy on her mother and child.
Từ khi vào làng, vì hai mẹ con từ trước tới giờ ăn sung mặc sướng, chưa bao giờ làm việc nặng nhọc, nên không biết lao động như thế nào, người trong làng thương tình, bèn cho vào làm ruộng. Mẹ Cám lười, bèn bảo Cám đi làm thay mình, lấy cớ là tuổi già sức yếu. Cám thương mẹ nên cũng ra đồng làm. Nhưng làm được một thời gian, Cám mệt quá, không chịu nổi nữa, bèn ngồi chỗ khối đá, cảm thấy ân hận nên ôm mặt khóc nức nở. Bụt hiện lên hỏi. Cám thút thít, kể lại sự tình. Bụt bảo với Cám:

Since coming to the village, because the mother and son had been happy and happy before, they had never worked so hard, so they did not know how to work. Cam's mother was lazy, so he told Cam to go to work for him, using the pretext of aging. I loved my mother so I went to the field. But for a while, Cam was too tired, could not bear it anymore, so he sat down on the rock and felt regret so he hugged his face and sobbed. The Buddha came up and asked. Thanking sobbing, recounting the situation. Buddha told Cam:
- Nếu như con muốn chuộc lại lỗi lầm của mình, thì con hãy đến một con sông thần cách đây 5 dặm. Ở đó, hãy tìm dưới sông một chiếc gương thần, nó sẽ giúp con.

- If you want to atone for your mistake, you should go to a magic river 5 miles from here. There, find a magic mirror in the river, it will help you.
Nói đoạn, Bụt biến mất. Cám hớt hả chạy về nhà, kể lại toàn bộ sự việc với mẹ mình. Mẹ Cám nghe thế, liền tất tả chuẩn bị đồ đạc đi cùng với Cám. Hai mẹ con đã phải trèo đèo lội suối, chưa kể những lúc mẹ Cám lười nhác, bắt Cám cõng mình qua con đèo cao ngất hay những lúc bà ta đói bụng, bắt Cám phải kiếm thức ăn cho mình. Cám vẫn âm thầm chịu đựng mẹ mình.

Saying that, the Buddha disappeared. Excitedly rushed home, recounting the whole thing to his mother. Cam's mother heard that, immediately prepared to go along with Cam. My mother and I had to climb up and down the stream, not to mention the times when Cam's mother was lazy and forced Cam to carry me through a towering mountain pass or when she was hungry and forced Cam to find food for me. Cam still silently endured his mother.
Sau nhiều ngày mệt nhọc, vất vả, cuối cùng thì cũng tới được con sông đó. Cám bảo mẹ nằm chờ dưới gốc cây, còn mình thì lặn xuống sông để tìm chiếc gương thần. Nhưng không ai ngờ, khi mẹ Cám nằm ngủ dưới gốc cây đã bị một con hổ vồ tới ăn thịt. Khi Cám tìm được chiếc gương và ngoi lên bờ, nhìn thấy đống xương, còn cả cái đầu lâu còn dính máu thịt của mẹ mình, Cám liền nhặt xương mẹ lại và ôm mặt khóc. Bụt lại hiện lên hỏi. Cám nói với bụt là đã tìm thấy chiếc gương, nhưng niềm vui không được trọn vẹn khi mẹ Cám đã chết. Bụt nói:

After days of hard work, finally came to that river. I told Mom to wait under the tree, but I dived into the river to look for a magic mirror. But no one expected, when Cam's mother was sleeping under a tree, she was eaten by a tiger. When Cam found the mirror and climbed up to the shore, saw the pile of bones, and the skull was still covered with the flesh of his mother, Cam immediately picked up the mother's bone and cried her face. The Buddha came up and asked. Cam told the Buddha that the mirror was found, but the joy was not complete when Cam's mother died. The Buddha said:
- Chiếc gương kia chính là điều ước của con, giờ con có hai lựa chọn: Một là dùng nó để ước rằng con chưa bao giờ có tội lỗi gì với chị con, hai là dùng nó để ước mẹ con trở về, con sẽ chọn cái nào? Cám suy nghĩ rất lâu, rồi đáp:

- That mirror is my wish, now I have two options: One is to use it to wish that I have never had a sin against my sister, or to use it to wish my mother to return, I will which one to choose? Cam thought for a long time, then replied:
- Thưa bụt, con xin ước để mẹ con trở về bên con. Con cũng không cần sung sướng như lúc trước nữa, con chỉ cần ở bên mẹ con, tròn chữ hiếu với bà ấy là được rồi.

- Sir, I wish my mother would come back to me. I don't need to be as happy as before, I just need to be with my mother, and be kind to her.
Bụt mỉm cười và đáp ứng điều ước của Cám. Đống xương mà lúc nãy Cám nhặt lại, hiện trở về thành mẹ Cám, nhưng một bên chân phải của bà đã bị con hổ cắn nát, nên mẹ của Cám mất đi một chân.

The Buddha smiled and fulfilled Cam's wish. The pile of bones that Cam had picked up just now, returned to become Cam's mother, but one of her right legs was bitten by a tiger, so Cam's mother lost one leg.
Điều ước mất. Chiếc gương cũng mất. Cám cõng mẹ Cám trở về nhà. Và khi vừa về đến nhà, Cám đã thấy lồng đèn, hoa treo rực rỡ, tiếng kèn tiếng trống vang và Tấm đã chạy đến ôm lấy Cám, nói rằng:

Wish lost. The mirror is gone. Thank you, thank you, Cam, to come home. And as soon as he got home, Cam saw lanterns, brightly hung flowers, drums and drums and Tam ran to hug Cam and said:
- Chị đã biết hết tất cả. Em thật dũng cảm, chị thật khâm phục em khi đã sử dụng điều ước duy nhất để cứu sống dì. Em và dì có bằng lòng dọn vào cung và ở cùng chị và hoàng thượng không?

- I know everything. You are so brave, I really admire you for using your only wish to save your life. Do you and your aunt agree to move into the palace and stay with you and the king?
Cám nghẹn ngào nói không nên lời, bật khóc. Rồi hai người được đưa về hoàng cung. Ít năm sau, Cám được nhà vua ban lệnh cho cưới người em thứ 2 của ngài – là một dũng tướng tài ba. Còn mẹ Cám từ đó cũng không còn ác độc như trước nữa, bà cạo tóc đi tu và náu thân nơi cửa phật. Từ đó, họ sống với nhau hạnh phúc và không còn bất cứ thù oán gì với nhau nữa.

Thank you sobbing, speechless. Then the two were taken to the palace. A few years later, Cam was ordered by the king to marry his second younger brother - a talented general. And Cam's mother since then was not as cruel as before, she shaved her hair to become a monk and took refuge in the Buddha's door. From then on, they lived together happily and no longer had any animosity towards each other.
Câu 2: Nếu được chọn là Đại sứ Văn hóa đọc, em có kế hoạch và biện pháp gì để khuyến khích các bạn và mọi người đọc sách nhiều hơn?
Nếu được chọn là Đại sứ Văn hóa đọc, em sẽ khuyến khích mọi người đọc sách và nhận thức được tầm quan trọng của việc đọc sách. Em sẽ chỉ ra cho mọi người và các bạn thấy rằng việc đọc sách là có lợi như thế nào với đời sống và việc học tập của chúng ta. Vậy hãy cùng em xem sách có lợi như thế nào mà em muốn khuyến khích mọi người cùng đọc sách nhiều hơn nhé.
Đọc sách giúp nâng cao kiến thức. Nếu ta đọc sách viết về lịch sử, văn hóa sẽ cho ta kiến thức về thực tế xã hội, về sự phát triển qua từng thời kỳ nhân loại. Chưa kể đến các kiến thức khoa học khác chứa đựng những kiến thức vô cùng bổ ích. Đọc sách rồi bạn sẽ biết vì sao khi cháy xăng thì không nên dập lửa bằng nước,…Có thêm nhiều kiến thức mới là một trong những lợi ích của việc đọc sách mang lại.
Đọc sách cải thiện sự tập trung và tăng cường khả năng tư duy, giao tiếp. Với những cuốn sách hay bổ ích về lĩnh vực bạn quan tâm, bạn đọc ngấu nghiến từng trang từng trang không rời mắt, đây là cách rèn luyện được sự tập trung cao độ của trí óc đồng thời bản thân mình cũng đang vừa đọc vừa tư duy, phân tích theo diễn biến câu chuyện.
Vốn từ ngữ được mở rộng thông qua việc đọc sách. Nên khi đọc càng nhiều bạn sẽ có thêm càng nhiều kiến thức và học được cách diễn đạt, kể chuyện logic thu hút người nghe nhờ khả năng tư duy với vốn từ ngữ phong phú ấn tượng. Đồng thời khả năng viết cũng tiến bộ rõ rệt đấy.
Ngoài ra, sách còn có tác dụng giúp cải thiện trí nhớ và là một hình thức giải trí, giảm căng thẳng. Giống như một thói quen, lặp đi lặp lại nhiều lần bạn sẽ quen ngay với việc ghi nhớ thôi. Có rất nhiều truyện cười, trinh thám giúp chúng ta giải trí và đem lại tiếng cười sảng khoái.
Không những thế đọc sách còn giúp cho ta có tinh thần tốt và rèn được kĩ năng viết tốt. Khi tiếp xúc với các tác phẩm văn học, bạn sẽ được mở mang thêm về số vốn từ vựng, cách quan sát nhịp, trạng thái, và phong cách khi viết của từng tác giả. Điều đó sẽ giúp văn phong của bạn tiến bộ vượt bậc.
Điều quan trọng của việc đọc sách nữa là tạo dựng một thói quen lành mạnh. Ngày nay, hầu hết các bạn đều lười đọc sách, nghiện game, nghiện điện thoại,…Vì vậy việc đọc sách sẽ từ bỏ thói quen xấu đó và tạo dựng cho bản thân một thói quen lành mạnh hơn, bổ ích hơn.

Sách là kho tàng tri thức của con người, cung cấp cho chúng ta không chỉ kiến thức, mà còn các bài học cuộc sống, kinh nghiệm sống, đồng thời cũng là phương tiện giải trí khá hiệu quả. Vậy nên, bạn hãy thử thay đổi thói quen bằng việc đọc sách ngay hôm nay và cảm nhận nhé!

